CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN HUYỆN TRẢNG BOM
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	1
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH TM-SX VÍT VIỆT
	428 Ấp Thái Hòa, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0903255133
	3602367071. Cấp ngày: 13/8/2010
	Vũ Minh Khiết
	7
	sản xuất gỗ , ván ép, ốc vít

	2
	HCT
	CƠ SỞ TRẦN THANH THỐNG
	99 Lộ Đức, Hố Nai  3, Trảng Bom. ĐT: 0613982783
	47J 800038. Cấp ngày: 10/11/2006
	Trần Thanh Thống
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	3
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN BÁ
	512 Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0613983139. 
	47J8002043. Cấp ngày: 28/12/2006
	Nguyễn Văn Bá
	7
	Sản xuất, gia công đồ mộc

	4
	HCT
	CƠ SỞ ANH TUẤN
	201 Thanh Hóa, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0613673170
	47J 8001906. Cấp ngày: 06/12/2006
	Nguyễn Anh Vũ
	11
	Sản xuất, gia công linh kiện xe

	5
	DNTN
	DNTT TRẦN VŨ
	517B, Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom . ĐT: 0913719753
	4701002557. Cấp ngày: 23/01/2006
	Trần Xuân Vũ
	7
	Cưa xẻ gỗ, gia công mộc dân dụng

	6
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH BÌNH THẮNG
	Ấp Thái Hòa, Hố Nai 3, Trảng Bom . ĐT: 0613986924, Fax: 0613986926
	4702000513. Cấp ngày: 26/3/2004
	Phạm Văn Lâm
	7
	Sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu

	7
	HTX
	HTX THÀNH CÔNG
	Cụm Công nghiệp SXVLXD Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0613981063, 0913942030, Fax: 0613981058
	47J 8000006. Cấp ngày: 29/01/2007
	Nguyễn Ngọc Chương
	7
	Sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu

	8
	DNTN
	DNTN LÂM VIỆT
	758, Ấp Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0613985541, Fax: 0613985541
	4701000533. Cấp ngày: 6/9/2001
	Cao Văn Thanh
	7
	Sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu

	9
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN TÂN
	Ấp Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0613985891
	47J801037. Cấp ngày: 9/7/2009
	Nguyễn Văn Tân
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	10
	HCT
	CƠ SỞ PHẠM THỊ HỒNG THÁI
	Ấp Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0913930783
	47J800139. Cấp ngày: 20/7/2009
	Phạm Thị Hồng Thái
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	11
	HCT
	CƠ SỞ PHÙNG VĂN MINH
	Ấp Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0919456560
	47J800135. Cấp ngày: 10/7/2009
	Phùng Văn Minh
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	12
	HCT
	CƠ SỞ VŨ THỊ ÁNH TUYẾT
	Ấp Lộ Đức 2, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0917553454
	47J 8002357. Cấp ngày: 12/5/2009
	Vũ Thị Ánh Tuyết
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	13
	HCT
	CƠ SỞ LÊ VĂN THỤ
	Ấp Lộ Đức 2, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0618880019
	47J8003768. Cấp ngày: 21/3/2009
	Lê Văn Thụ
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	14
	HCT
	CƠ SỞ VŨ QUỐC DŨNG
	Ấp Lộ Đức, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0916229959. 
	47J 8677042. Cấp ngày: 20/02/2008 
	Vũ Quốc Dũng
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	15
	HCT
	CƠ SỞ PHẠM QUỐC KHÁNH
	Ấp Ngũ phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0913613865
	47J8400903. Cấp ngày: 17/8/2008
	Phạm Quốc Khánh
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	16
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH
	Ấp Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0917230888. 
	47J800781. Cấp ngày: 04/6/2009
	nguyễn Thị Hoàng Oanh
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	17
	DNTN
	DNTN KIẾN PHÚC
	50/3 Thanh Hóa, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0613967767
	028230. Cấp ngày: 27/10/2007
	Trần Văn Thành
	7
	Sản xuất mộc dân dụng, xuất khẩu

	18
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH VV
	379 Cụm VLXD, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0613986237, Fax: 061398237, 0612244291
	4702000912. Cấp Ngày: 03/12/2009
	Đặng Ngọc Mẫn
	13
	Sản xuất gạch ngói

	19
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH ĐOÀN TIẾN LỘC
	540 Ấp Ngũ Phúc, Hố Nai 3. Trảng Bom. ĐT: 0613984444, Fax: 0613984443, 0918027693
	4702002314. Cấp ngày: 21/7/2006
	Đoàn Ngọc Đỉnh
	7
	Sản xuất gỗ xuất khẩu

	20
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN HOÀNG
	479 Ấp Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT:0613986515
	47J8004459. Cấp ngày: 13/01/2005
	Nguyễn Văn Hoàng
	7
	Sản xuất gỗ dân dụng

	21
	DNTN
	DNTN KIM THÀNH TRUNG
	30 Tổ 19, Thái Hòa, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0918888322
	4701003215. Cấp ngày: 09/12/2008
	Trần Văn Thành
	11
	Gia công cơ khí

	22
	HCT
	CƠ SỞ THIÊN ÂN
	Khu 2, Thanh Hóa, Hố Nai 3, trang Bom. ĐT: 0618971079
	47J 8002179. Cấp ngày: 30/1/2007
	Nguyễn Văn Ninh
	11
	Sản xuất thép xây dựng

	23
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH NAM THÀNH LỢI
	Lô 6, Cụm VLXD Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0613987080, Fax: 0613987081, 0903944309
	4702004209. Cấp ngày: 11/02/2009
	Nguyễn Sơn Đằng
	11
	Sản xuất gạch ngói

	24
	CTCP
	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ IMC- NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG
	D 7, Cụm VLXD Hố Nai 3, Trảng Bom ĐT: 0618889373
	0301014366. Cấp ngày: 10/02/2011
	Võ Tuấn Lĩnh
	7
	Sản xuất gỗ dân dụng, xuất khẩu

	25
	DNTN
	DNTN ĐỒNG TÂM
	469. Thái Hòa, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0613988204. 0918442530
	 
	Vũ Thị Ngọc Thanh
	7
	Sản xuất ván okal

	26
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH VIẾT HẬU
	Cụm Công nghiệp SXVLXD Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0612690656
	4702001508. Cấp ngày: 29/3/2005
	Nguyễn Tôn Hoàng
	13
	Sản xuất gạch ngói

	27
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN TÌNH
	7/6, Ngũ Phúc, Hố Nai 3. Trảng Bom. ĐT: 0613985553
	47J 8000458. Cấp ngày: 25/12/2009
	Nguyễn Tình
	7
	Sản xuất gỗ dân dụng

	28
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN HÙNG
	Ấp Lộ Đức, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0618880783
	47J8005083. Cấp Ngày: 11/6/2008
	Nguyễn Văn Trung
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	29
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ LINH HƯỜNG
	547, Ấp Ngũ phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0613986615
	47J 8001110. Cấp ngày: 24/12/2004
	Nguyễn Thị Linh Hường
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	30
	HCT
	CƠ SỞ ĐINH NGỌC HUY
	Ấp Lộ Đức, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0613984527
	47J8002261. Cấp ngày: 06/02/2007
	Đinh Ngọc Huy
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	31
	HCT
	CƠ SỞ ANH TUẤN
	719, Ấp Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0903161718
	47J 8001357. Cấp ngày: 04/2/2008
	Bùi Minh Nhật
	7
	Cưa xẻ gỗ

	32
	HCT
	CƠ SỞ THỐNG NHẤT
	208, Ấp Thanh Hóa, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0982986964
	47J8005797. Cấp ngày; 25/7/2001
	Nguyễn Thị Công
	11
	Sản xuất cơ khí xà gồ

	33
	HCT
	CƠ SỞ PHÁT LỘC
	Ấp Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0613982083
	47J 8005782. Cấp ngày: 04/02/2009
	Nguyễn Văn Đắc
	11
	Sản xuất tôn, xà gồ

	34
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN THẢO
	117, Ấp Lộ Đức, Hố Nai 3. Trảng Bom. ĐT: 0613983264
	47J8002561. Cấp ngày: 02/5/2007
	Nguyễn Văn Thảo 
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	35
	HCT
	CƠ SỞ TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG
	Ấp Lộ Đức,Hố Nai 3, Trang Bom. ĐT: 0918422597
	47J8002951. Cấp ngày; 23/7/2007
	Trần Thị Phương Dung
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	36
	HCT
	CƠ SỞ VŨ XUÂN BÌNH
	Ấp Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0913710082
	47J8003751. Cấp ngày: 28/11/2007
	Vũ Xuân Bình
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	37
	HCT
	CƠ SỞ PHẠM BÁ SƠN
	Ấp Lộ Đức 2, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0919887673
	47J800047. Cấp ngày; 28/5/2009
	Phạm Bá Sơn
	7
	Sản xuất, gia công mộc dân dụng

	38
	HCT
	CƠ SỞ TRẦN VĂN THẮNG
	Ấp Thái Hòa, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0909445338
	47J8003805. Cấp ngày: 20/7/2008
	Trần Văn Thắng
	7
	Sản xuất, gia công mộc dân dụng

	39
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH
	Ấp Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0913143986
	47J8003750. Cấp ngày: 11/4/2008
	Nguyễn Thị Phương Anh
	7
	Sản xuất, gia công mộc dân dụng

	40
	HCT
	CƠ SỞ VŨ HOÀI PHƯƠNG
	Ấp Ngũ phúc Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0902838676
	47J 8003232. Cấp ngày: 13/9/2007
	Vũ Hoài Phương
	7
	Sản xuất, gia công mộc dân dụng

	41
	HCT
	CƠ SỞ ĐỖ TIẾN XUYÊN
	136/2, Ấp Lộ Đức, Hố Nai 3, Trảng Bom. ĐT: 0918550002
	47J8004483. Cấp ngày: 22/2/2008
	Đỗ Tiến Xuyên
	7
	Sản xuất, gia công mộc dân dụng

	42
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH PHÁT HOÀNG LONG
	Ấp Thanh Hóa, Hố Nai 3, H. Trảng Bom. ĐT: 0918.631.579
	4702003210 cấp ngày 22/10/2007
	Trịnh Ngọc Long
	7
	Sản xuất ván Okal, ván ép, gỗ dán

	43
	DNTN
	DNTN TÁM HOÀNG
	471B, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom. ĐT: 3.986.070; 0913.940.740. Fax: 3.988.070
	4701001927 cấp ngày 07/9/2006
	Nguyễn Hữu Anh
	13
	Sản xuất, mua bán bột nhang

	44
	DNTN
	DNTN ANH NGHĨA ANCL
	125 QL15, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom. ĐT: 8.880.409; 0903.816.155. Fax: 8.880.409
	cấp ngày 02/6/2004
	Nguyễn Văn Nghĩa
	11
	Sản xuất mua bán gia công dụng cơ khí (linh kiện xe gắn máy, mái che nhà xưởng, dao tiện và xi mạ) 

	45
	DNTN
	DNTN ĐỨC MINH
	611 Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom. ĐT: 3.982.792. Fax: 3.981.370. Email: dmi3600284126@gmail.com
	3600284126 cấp ngày 12/10/2010
	Đặng Văn Hứa
	7
	Chế biến các sản phẩm từ gỗ. Gia công sản xuất thùng giấy carton. Sản xuất bao bì từ hạt nhựa PE, PP

	46
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TÔN HƯNG
	54 ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom. ĐT: 3.986.888. Fax: 3.985.551
	3600285119 cấp ngày 27/10/2010
	Nguyễn Trọng Bính
	13
	Sản xuất gạch nung các loại

	47
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH ĐẠI HUY HOÀNG
	Số 252, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom. ĐT: 0933.840.039; 0913.684.850
	3602179712 cấp ngày 25/10/2010
	Nguyễn Trung Hiếu
	7
	Sản xuất đồ mộc, cưa xẻ

	48
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH DƯƠNG HẢI PHÁT
	Xã Hố Nai, H. Trảng Bom. ĐT: 0903.669.282
	3602669282 cấp ngày 17/12/2009
	Dương Văn Hải
	13
	Sản xuất gạch ngói xây dựng bằng lò nung

	49
	HCT
	CƠ SỞ LÊ VĂN DUẨN
	52F, Ấp Tân Bắc xã Bình Minh, Trảng Bom; ĐT: 0908648570
	47J8003355. 02/10/2007
	Lê Văn Duẩn 
	7
	Gia công mộc dân dụng

	50
	HCT
	CƠ SỞ TRẦN KỲ HÙNG
	Ấp Trà Cổ Xã Bình Minh, Trảng Bom. ĐT: 0918741718
	47J8002459. Cấp ngày: 09/4/2007
	Trần Kỳ Hùng
	7
	Gia công mộc dân dụng

	51
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ ĐÔNG
	93A, Ấp Tân Bắc, Xã Bình Minh. Trảng Bom. ĐT:
	47J8003728. Cấp ngày: 23/11/2007
	Nguyễn Thị Đông
	7
	Gia công mộc dân dụng

	52
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN HIỂN
	94B, Ấp Tân Bình, Xã Bình Minh, Trảng Bom. ĐT: 0613674937
	47J8002616. Cấp ngày: 16/5/2007
	Nguyễn Văn Hiển
	7
	Gia công mộc dân dụng

	53
	HCT
	CƠ SỞ PHẠM ĐỨC PHIÊN
	Ấp Tân Bắc, Xã Bình Minh. Trảng Bom. ĐT: 0613921044
	47J8000545. Cấp ngày: 03/4/2007
	Phạm Đức Phiên
	7
	Gia công mộc dân dụng

	54
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG
	Ấp Tân Bắc, Xã Bình Minh. Trảng Bom. ĐT: 0613866553
	47J8001378. Cấp ngày: 23/8/2007
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	7
	Gia công mộc dân dụng

	55
	HCT
	CƠ SỞ PHẠM DUY TÂN
	253, Ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Trảng Bom. ĐT: 0613866062. 
	47J 8003997. Cấp ngày: 24/12/2007
	Phạm Duy Lân
	7
	Gia công mộc dân dụng

	56
	HCT
	CƠ SỞ TUYẾT NGÂN
	621. Ấp Trà Cổ, Xã Bình Minh, Trảng Bom. ĐT: 0613866256
	47J8003153. Cấp ngày: 25/8/2007
	Nguyễn Thạch Ngọc
	7
	Gia công mộc dân dụng

	57
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN SÂM
	691, Ấp Tân Bình, Xã Bình Minh, Trảng Bom. ĐT: 0613676260
	47J 8003809. Cấp ngày: 06/12/2007
	Nguyễn văn sâm
	7
	Sản xuất ván lạng

	58
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH ANH ĐÀO
	843, Thôn 4, Ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, Trảng Bom. ĐT: 0618951885, Fax: 0618951886
	3602246609. Cấp ngày: 17/3/2010
	nguyễn tiến Cảnh
	7
	Sản xuất, gia công gỗ trang trí nội thất

	59
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH TRƯỜNG AN TA
	495 Ấp Trà Cổ, Xã Bình Minh, Trảng Bom. ĐT: 0613921624
	4702002156. Cấp ngày: 17/4/2006
	Trần Anh Dũng
	11
	Gia công cửa sắt, nhôm ...

	60
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH PHÚ AN PHÁT
	763, Ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, Trảng Bom. ĐT: 0613922746
	3602220618. Cấp ngày: 20/01/2010
	Lê Thị Hoa Lài
	11
	Gia công cơ khí

	61
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH TÂN TÂN HOA
	Ấp Tân Bình, Xã Bình Minh, Trảng Bom. ĐT: 0613923633
	3600866029. Cấp ngày: 4/6/2009
	Nguyễn Chí Thành
	8
	Chế biến nông sản

	62
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH HOÀNG VŨ PHÁT
	Ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Trảng Bom. 0618971220, Fax: 0618971221, 0984637222
	4702003224. Cấp ngày: 26/10/2007
	Phạm Hải Sơn
	7
	Sản xuất ván okal

	63
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN HOÀNG THÀNH
	435. Ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Trảng Bom. ĐT: 0613866641
	47J8003984. Cấp ngày: 20/12/2007
	Nguyễn Hoàng Thành
	13
	Sản xuất giấy

	64
	DNTN
	DNTN PHƯƠNG LỘC PHÁT
	713, Ấp Trà Cổ, Xã Bình Minh, Trảng Bom. ĐT: 0613921499
	4701002394. Cấp ngày: 9/5/2007
	Lâm Văn Phương 
	11
	Gia công cơ khí

	65
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH TÀI TẤN LỘC
	Ấp Tân Bình, Xã Bình Minh, Trảng Bom. ĐT: 0972300900. 
	4702004635. Cấp ngày: 14/7/2009
	Nguyễn Duy Tân
	7
	Sản xuất, chế biến gỗ 

	66
	HCT
	CƠ SỞ THÀNH NHÂN
	307, Ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Trảng Bom. ĐT: 0907340571
	47J 8004986. Cấp ngày: 28/4/2005
	Nguyễn Thành Nhân
	1
	Sản xuất gỗ mỹ nghệ

	67
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH NAM MỸ
	695B, Ấp Tân Bình, Xã Bình Minh, Trảng Bom. ĐT: 0618951596
	4702003358. Cấp ngày: 28/12/2007
	Hồ Trọng Thế 
	9
	Sản xuất thức ăn gia súc

	68
	CTTNHH
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Ý THIÊN
	Ấp Trà Cổ Xã Bình Minh, Trảng Bom. ĐT: 0613677970, Fax: 0613677971, 0919158479
	3600857257. Cấp ngày: 01/12/2006
	Nguyễn Quang Chính
	7
	Chế biến gỗ

	69
	HCT
	CƠ SỞ GIANG ĐIỀN
	Ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, Trảng Bom. ĐT: 0913834602
	 
	Trần Hoài Hữu
	1
	Sản xuất gỗ mỹ nghệ

	70
	DNTN
	DNTN VŨ TOÀN
	Ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Trảng Bom. 
	4704701000681. Cấp ngày: 23/05/2002
	 Đỗ Tiến Vũ
	7
	Sản xuất, gia công mộc dân dụng

	71
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH MINH MINH HÂN
	087, Ấp Tân Bình, xã Bình Minh, Trảng Bom. ĐT: 0612689138
	4702001596. Cấp ngày: 14/3/2000
	Lê Ngọc Minh
	9
	Sản xuất mạch nha

	72
	HCT
	CƠ SỞ LINH LIÊN
	243/3, Ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Trảng Bom. ĐT: 0906811011
	47J8001249.Cấp ngày: 24/7/2006
	Nguyễn Thị Kim Liên
	1
	Sản xuất gỗ mỹ nghệ

	73
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH LỮ ĐẠI NGHĨA
	546AẤp Trà Cổ, Xã Bình Minh, Trảng Bom. ĐT: 0618951801, 09380111122
	3601556189. Cấp ngày: 14/2/2011
	Lữ Trần Ngọc Minh
	7
	sảnxuất gỗ dân dụng, gia công  cơ khí...

	74
	HCT
	CƠ SỞ THỊNH AN
	Ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Trảng Bom. ĐT: 0613676133, 0903046879
	47J8005716. Cấp ngày: 03/8/2005
	Nguyễn Thị Thái
	11
	Sản xuất giấy bao bì

	75
	HCT
	CƠ SỞ AN DO
	Ấp Tân Bắc, Xã Bình Minh, Trảng Bom. ĐT: 0613671666, 0908280246
	47J 8003256. Cấp ngày: 27/11/2009
	Phạm Đông
	11
	Gia công cơ khí

	76
	DNTN
	DNTN NGỌC THANH VIỆT 
	1029, Xã Bình Minh, Trảng Bom. ĐT: 0618966401, 01299803969
	4701005227. Cấp ngày: 18/12/2008
	Hồ Ngọc Thanh Việt
	11
	Gia công cơ khí

	77
	DNTN
	DNTN KIỀU CÔNG HOÀI
	338, Ấp Tân Bắc, Xã Bình Minh, Trảng Bom. ĐT: 0613866826
	4701002342. Cấp ngày: 15/01/2010
	Kiều Công Hoài
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	78
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN SINH THẺ
	686B, ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom. ĐT: 0907.311.648
	 
	Nguyễn Sinh Thẻ
	2
	Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ

	79
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN HỒNG
	Ấp Bùi Chu, Xã Bắc Sơn, Trảng Bom. ĐT: 0942983536
	47J8004886. Cấp ngày: 5/5/2008
	Nguyễn Văn Hồng
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	80
	HCT
	CƠ SỞ TRƯƠNG THỊ BỘI
	182, Sông Mây, xã Bắc Sơn, Trảng Bom. ĐT: 0982444613
	47J8001261. Cấp ngày: 28/11/2006
	Trương Thị Bội
	7
	Cưa xẻ gỗ

	81
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH MINH PHÁT HUY
	29 QL 1A, Bùi Chu, xã Bắc Sơn, Trảng Bom. ĐT: 0616279223
	4702002438. Cấp ngày: 03/10/2006
	Đinh Gia Khánh
	11
	Sản xuất, gia công cơ khí

	82
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH THANH BÌNH PHÚ SƠN
	191, Ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, Trảng Bom. ĐT: 0918268740
	3602687508. Cấp ngày: 16/8/2010
	Nguyễn Trí Tri
	11
	Gia công cơ khí

	83
	HCT
	CƠ SỞ TRUNG TIẾN
	Ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, Trảng Bom. ĐT: 091360621
	47J 8003051Cấp ngày: 9/8/2007
	Phan Văn Trung
	13
	Sản xuất gạch ngói

	84
	HCT
	CƠ SỞ HỒNG HẠNH
	11, Ấp Phú Sơnm Xã Bắc Sơn, Trảng Bom. ĐT: 0918851507
	47J8002659, Cấp ngày: 25/5/2007
	Trương Văn Dũng
	13
	Sản xuất gạch ngói

	85
	DNTN
	DNTN THANH LY
	Ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, Trảng Bom. ĐT: 0983921788
	4701002570. Cấp ngày: 11/3/2008
	Lưu Quý Ly
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	86
	HCT
	CƠ SỞ ĐINH VĂN VẠN
	506 Ấp Phú Sơn, Xã Bắc Sơn, Trảng Bom. ĐT: 0613971763
	47J8002500. Cấp ngày: 17/4/2007
	Đinh Văn Vạn
	1
	Sản xuất gỗ mỹ nghệ

	87
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH GIA HIỆP PHÁT
	Ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, Trảng Bom. ĐT: 09189022250
	47023003400. Cấp ngày: 14/01/2010
	Võ Văn Phụng
	11
	Gia công cơ khí

	88
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH THANH THIÊN
	248B, Tây Lạc, An Chu, Xã Bắc Sơn, Trảng Bom. ĐT: 0613673528, 0908339638
	4702001700. Cấp ngày: 9/3/2010
	Trần Thị Hoa
	9
	Sản xuất nước uống đóng chai

	89
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI NHẬT
	Tây lạc, An Chu, xã Bắc Sơn, Trảng Bom. ĐT: 0618971886, 0918028728
	3600933613. Cấp ngày: 01/11/2010
	Vũ Hồng Hợp
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	90
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH MINH TIẾN
	Quốc Lộ 1A, Ấp Phú Sơn, Xã Bắc Sơn, Trảng Bom. ĐT: 0613869095
	3600418299. Cấp ngày: 
	Trần Tiến
	2
	sản xuất gốm mỹ nghệ

	91
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH BẢO KHANG
	Ấp Bùi Chu, Xã Bắc Sơn, Trảng Bom. ĐT: 0613968040, Fax: 0613968041
	4702000067. cẤP NGÀY: 13/09/2000
	Lâm Tuyền Khanh
	9
	Sản xuất nước uống đóng chai

	92
	DNTN
	DNTN KHÁNH NGA
	269, Thôn Nam Hòa, xã Bắc Sơn, Trảng Bom. ĐT: 0613674637, Fax: 0618971779
	4701002393. Cấp ngày: 9/5/2007
	Đinh Văn khánh
	9
	Sản xuất nước uống đóng chai

	93
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH TẤN ĐẠI PHÁT
	194, Ấp Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Trảng Bom. ĐT: 0919255159
	3601031801. Cấp ngày: 06/12/2010
	Phạm Đình Cảng
	11
	Sản xuất, gia công cơ khí

	94
	HCT
	CƠ SỞ SÔNG MÂY
	Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, Trảng Bom. ĐT: 0913851662
	47J8005112
	Nguyễn Thị Ánh
	13
	Sản xuất gạch ngói

	95
	HCT
	CƠ SỞ RẠNG ĐÔNG
	 Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, Trảng Bom. ĐT: 0918012850
	47J8006097. Cấp ngày: 5/9/2009
	Nguyễn Văn Sơn
	13
	Sản xuất gạch ngói

	96
	HCT
	CƠ SỞ ĐỒNG TÂM
	Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, Trảng Bom. ĐT: 0903620469
	47J8004090. Cấp ngày: 21/7/2010
	Lữ Văn Hiệp
	13
	Sản xuất gạch ngói

	97
	DNTN
	DNTN HUY HOÀNG
	An Chu, xã Bắc Sơn, Trảng Bom. ĐT: 0613869050
	 
	Đào Văn Độ
	13
	Sản xuất gạch ngói

	98
	HCT
	CƠ SỞ ĐINH QUANG ANH
	290, Nam Hòa, Bùi Chu, xã Bắc Sơn, Trảng Bom. ĐT: 0613869471
	47J 8000673. Cấp ngày: 
	Đinh Quang Anh
	1
	Sản xuất gỗ mỹ nghệ

	99
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN CẢNH HOÀI
	Ấp Sông Mây, Bắc Sơn, H. Trảng Bom. ĐT: 0937.448.769
	47MG601583
	Nguyễn Cảnh Hoài
	2
	Sản xuất gia công đồ gỗ mỹ nghệ

	100
	HCT
	CƠ SỞ PHAN VĂN SAN
	Ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom
	 
	Phan Văn San
	2
	Sản xuất gia công đồ gỗ mỹ nghệ

	101
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN NGỌC TỨ
	Tây Lộc, ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom. ĐT: 0909.196.311
	47J8E8002041 cấp ngày 22/3/2002
	Nguyễn Ngọc Tứ
	2
	Gia công hàng gỗ mỹ nghệ, thuyền buồm, máy bay

	102
	HCT
	CƠ SỞ PHAN ĐINH MINH TIẾN
	Thôn Nam Hòa, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom. ĐT: 3.869.018
	478002018 cấp ngày 22/12/2006
	Phan Đinh Minh Tiến
	8
	Gia công xay xát lương thực

	103
	HCT
	CƠ SỞ BÙI VĂN PHỤNG
	Ấp Hưng Long, Xã Hưng Thịnh, Trảng Bom. ĐT: 0613868470
	47J8002252. Cấp ngày: 05/02/2005
	Bùi Văn Phụng
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	104
	HCT
	CƠ SỞ ĐỖ ĐỨC TÍN
	Khu A, Ấp Hưng Long, Xã Hưng Thịnh, Trảng Bom. ĐT: 0906773417
	47J8007201. Cấp ngày: 16/6/2010
	Đỗ Đức tín
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	105
	HCT
	CƠ SỞ TRẦN KHANG TIẾN
	199, Tổ 17, Hưng Long, xã Hưng Thịnh. ĐT: 0613769060
	47J8004436. Cấp ngày: 04/02/2009
	Trần Khang Tiến
	8
	Gia công hồ tiêu

	106
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN
	Ấp Hưng Long, Xã Hưng Thịnh, Trảng Bom. ĐT: 0613679208
	47J8007562. Cấp ngày: 08/11/2010
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	11
	Gia công cửa sắt

	107
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH SÔNG THAO
	Ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom. ĐT: 0618615105
	3602279361. Cấp ngày: 13/4/2010
	Ngô Nguyễn Công Ánh
	11
	Sản xuất, gia công các sp cơ khí...

	108
	DNTN
	DNTN HOÀNG NGỌC SƠN
	244, Ấp Hưng Bình, Xã Hưng Thịnh, Trảng Bom. ĐT: 0613769019
	4701000813. Cấp ngày: 29/01/2008
	Đoàn Thị Mai Liên
	11
	Sản xuất, gia công các sp cơ khí...trang trí nội thất

	109
	HCT
	CƠ SỞ THỊNH QUÝ
	351/1D, Hưng Bình, Hưng Thịnh, Trảng Bom. ĐT: 0938598322, Fax: 0613768392
	47J8001429. Cấp ngày: 30/8/2006
	Phan Hoàng Anh
	9
	sản xuất bánh kẹo

	110
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN HỮU SƠN
	92KhuA, Hưng Long, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom. ĐT: 0909957941
	47J800730. Cấp ngày: 20/5/2010
	Nguyễn Hửu Sơn
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	111
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN DUY
	193/99, Hung Long, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom. 
	47J8006548. Cấp ngày: 15/10/2009
	Nguyễn Văn Duy
	4
	May gia công

	112
	HCT
	CƠ SỞ ĐỖ THỊ DUNG
	92, Hưng Bình, Xã Hưng Thịnh, Trảng Bom. ĐT: 0988290444
	47J8007611. Cấp ngày; 24/11/2000
	Đỗ Thị Dung
	13
	Sản xuất than tổ ong

	113
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN SƠN TÙNG
	xã Hưng Thịnh, Trảng Bom. ĐT: 0938490787
	47J8007136. Cấp ngày: 19/10/2010
	Nguyễn Sơn Tùng
	9
	Sản xuất muối ăn

	114
	HCT
	CƠ SỞ TRÍ HƯNG
	105/D5, Hưng Long, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom. ĐT: 0613768820
	47J8003844. Cấp ngày: 29/6/2005
	Nguyễn Phục Hưng
	9
	Sản xuất nước uống đóng chai

	115
	DNTN
	DNTN PHẠM TRỌNG THỂ
	Ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom. ĐT: 0616291040
	3602215537. Cấp ngày: 12/01/2010
	Phạm Trọng Thể
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	116
	HCT
	CƠ SỞ HƯNG THỊNH
	205, Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom. ĐT: 0613868647
	47J8001513. Cấp ngày; 20/9/2006
	Nguyễn Công Thành
	7
	Sản xuất, gia công mộc dân dụng

	117
	HCT
	CƠ SỞ TRƯƠNG HỒNG PHƯỚC
	147/9,Ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom. ĐT: 0613868998
	47J....Cấp ngày: 06/05/2006
	Trương Hồng Phước
	7
	Gia công mộc dân dụng

	118
	HCT
	CƠ SỞ LƯU VĂN TỈNH
	Ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom. ĐT: 0613768153
	47J8004091. Cấp ngày: 31/12/2007
	Lưu Văn Tỉnh
	8
	Sản Xuất càphê

	119
	HCT
	CƠ SỞ PHÚC THỊNH
	330, Ấp 5, Xã Sông Trầu, Trảng Bom. ĐT: 0908331542
	47J 8002771. Cấp ngày: 22/5/2008
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	13
	Sản xuất giấy

	120
	HCT
	CƠ SỞ LÊ PHÚ TRUNG
	Ấp 4, xã Sông Trầu, Trảng Bom.  
	47J 8000410. Cấp ngày: 23/4/2008
	Lê Phú Trung
	13
	Sản xuất nhựa

	121
	HCT
	CƠ SỞ NGỌC TIẾN
	Ấp4, Xã Sông Trầu, Trảng Bom. ĐT: 0983722646
	47J8001692. Cấp ngày: 28/10/2006
	Phan Văn Nhiên
	11
	sản xuất, gia công cơ khí

	122
	HCT
	CƠ SỞ TRUƠNG MINH TUẤN
	Ấp 4, Xã Sông Trầu, Trảng Bom. ĐT: 0613923670
	47J8000714. Cấp ngày: 08/8/2008
	Trương MinhTuấn
	13
	Sản xuất gạch ngói

	123
	HCT
	CƠ SỞ NGỌC THẢO
	Ấp 1, xã Sông Trầu, Trảng Bom. ĐT: 0918157462
	47J8003009. Cấp ngày:01/8/2007
	Lê Cao Phúc
	9
	Sản xuất nước uống đóng chai

	124
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ TRANG
	Ấp 4, xã Sông Trầu, Trảng Bom. ĐT: 0909522622
	 
	Nguyễn Thị Trang
	13
	Gia công tái chế nilon

	125
	DNTN
	DNTN TRẦN NGỌC KHA
	Ấp3, xã Sông Trầu, Trảng Bom. ĐT: 0977333303
	3602352702. Cấp ngày: 12/07/2010
	Trần Ngọc Kha
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	126
	CTTNHH
	CHI NHÁNH THÉP AN KHÁNH
	Ấp 4, xã Sông Trầu, Trảng Bom. ĐT: 0612689879, Fax: 0618951289
	010298248-001. Cấp ngày; 16/9/2009
	Nguyễn Trọng Năng
	11
	Sãn xuất thép

	127
	CTTNHH
	CHI NHÁNH CTY TNHH1TVSX-KT ĐÁ THỐNG NHẤT
	Ấp 3, xã Sông Trầu, Trảng Bom. ĐT: 0613925900
	4710000003. Cấp ngày: 29/9/2010
	Phạm Ngọc Thắng
	5
	khai thác, chế biến đá xây dựng

	128
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH THÀNH VINH
	333A, Ấp 4, xã Sông Trầu, Trảng Bom. ĐT: 0613923462, Fax: 0613924708, 0913002456
	3600610147. Cấp ngày: 23/9/2002
	Trần Thị Mai
	11
	Gia công cơ khí, sản xuất thép...

	129
	CTTNHH
	XÍNGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ TRẢNG BOM
	Xã Sông Trầu, Trảng Bom. ĐT: 0613925238, Fax; 0613925238, 0903642526
	4103000797. Cấp ngày: 23/01/2002
	Nguyễn Quốc Thảo
	5
	khai thác, chế biến đá xây dựng

	130
	HCT
	CƠ SỞ LÊ VĂN VỊNH
	Ấp 5, xã Sông Trầu, Trảng Bom. ĐT: 0613923652
	47J8003952. Cấp ngày: 20/12/2007
	Lê Văn Vịnh
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	131
	HCT
	CƠ SỞ THÔNG A SY
	Ấp Cây Điệp, Xã Cây Gáo, Trảng Bom. ĐT: 0935925933
	47J 8002321. Cấp ngày: 6/3/2007
	Thông A Sy
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	132
	HCT
	CƠ SỞ VÕ HÒA
	Ấp Tân Lập 2, Xã Cây Gáo, Trảng Bom. ĐT: 0908823292, 0613925057
	47J 800....Cấp ngày: 18/01/2000
	Võ Hòa
	13
	Sản xuất gạch ngói

	133
	DNTN
	DNTN VŨ TRỌNG HIẾU
	Âp Tân Lập 1, xã Cây Gáo, Trảng Bom. ĐT: 0613926794
	3602401082. Cấp ngày: 11/11/2010
	Vũ Trọng Hiếu
	7
	Cưa xẻ gỗ, sản xuất bao bì gỗ

	134
	HCT
	CƠ SỞ ĐỨC DŨNG
	Ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo, Trảng Bom. ĐT: 0613606464
	47J8001104. Cấp ngày: 26/6/2006
	Trần văn Dũng
	11
	Gia công , cán cắt tôn

	135
	CTCP
	CÔNG TY CỔ PHẦN KINH BẮC
	Ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo, Trảng Bom. ĐT: 0913894683
	 
	Dương Đức Thúy
	7
	Cưa xẻ gỗ

	136
	CTTNHH
	CHI NHÁNH CÔNG TY MÂY VIỆT
	ẤP Suối Tiên, xã Cây Gáo, Trảng Bom. ĐT: 0613990086, Fax: 0613996086. 
	4702002404. Cấp ngày: 13/9/2006
	Trần Thị Hạnh
	1
	Sản xuất gỗ xuất khẩu, hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre đan, gốm...

	137
	DNTN
	DNTN HOÀNG LIÊN
	Ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo, Trảng Bom. ĐT: 0616503740, Fax: 0613606412, 0979893935
	4701000231. Cấp ngày: 05/12/2000
	Tái Văn Hoàng
	1
	sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre đan

	138
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH 1TV ĐÔNG NHI
	Ấp Tân Lập, Xã Cây Gáo, Trảng Bom.  ĐT: 0913119406
	4704000068. Cấp ngày: 02/01/2007
	Trần Văn Ước
	8
	Chế biến nông sản , thực phẩm

	139
	HCT
	CƠ SỞ PHẠM QUANG THẢO
	190/7, Ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo, Trảng Bom. ĐT: 0977781831
	47J8002692. Cấp ngày: 30/5/2007
	Phạm Quang Thảo
	3
	Mây tre đan

	140
	HCT
	CƠ SỞ THÁI YÊN
	87/12 Ấp 4, Xã An Viễn, Trảng Bom. ĐT: 0613520355
	47J 8001596. Cấp ngày; 02/10/2006
	Lê Minh Đức
	7
	Gia công mộc dân dụng

	141
	HCT
	CƠ SỞ LÊ MINH PHƯỢNG
	Tổ 5, Âp 4, xã An Viễn, Trảng Bom. ĐT: 0613529305
	47j8001303. Cấp ngày: 03/8/2006
	Lê Minh Phượng
	9
	Sản xuất nước uống đóng chai

	142
	HCT
	CƠ SỞ MINH HIỀN
	72, ấP 1, Xã An Viễn, Trảng Bom. ĐT: 0613538034
	47J8000711. Cấp ngày; 25/10/2010
	Nguyễn Văn Hiền
	11
	Gia công cơ khí

	143
	HCT
	CƠ SỞ HỒNG PHƯỢNG LOAN
	156. Ấp2, xã An Viễn, Trảng Bom. ĐT: 0913130434
	47J8007168. Cấp ngày: 8/6/2010
	Nguyễn Thị Phượng
	13
	Sản xuất gạch ngói

	144
	CTTNHH
	CHI NHÁNH CTTNHH KIM NAM
	12/1, Ấp3, xã An Viễn, Trảng Bom. 
	4712002209. Cấp ngày: 23/8/2007
	Trần Vinh Quang
	13
	Sản xuất vật liệu xây dựng

	145
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH LƯU PHAN - CHI NHÁNH AN VIỄN
	ÂẤp 2, xã An Viễn, H. Trảng Bom. ĐT: 3.538.985; 0903.802.283. Fax: 3.538.986
	4102033783 cấp ngày 14/05/2010
	Lưu Ích
	13
	Sản xuất phân hữu cơ sinh học

	146
	HTX
	HTX KHÁNH TRƯỜNG
	Khu 4, Ấp Nhân Hòa, Xã Tây Hòa, Trảng Bom. 
	47J8000017. Cấp ngày: 7/8/2010
	Nguyễn Văn Cang
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	147
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH NGUYỄN HOÀNG ĐỨC
	Ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, Trảng Bom. 
	3602304709. Cấp ngày: 18/5/2010
	Nguyễn Văn Tỉnh
	11
	Gia công cơ khí

	148
	HCT
	CƠ SỞ VÁN ĐỒNG NAI
	Ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, Trảng Bom. ĐT: 0613924346, 0903046619
	47J8001902. Cấp ngày: 19/12/2005
	Lê Thị Tươi
	7
	Gia công, sản xuất mộc dân dụng

	149
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH VIỆT TÂM
	Ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, Trảng Bom.  ĐT: 0612689106, 0985534088
	3602157483. Cấp ngày: 04/11/2009
	Phan nguyễn Huy Tâm
	9
	Chế biến thức ăn gia súc

	150
	CTCP
	CHI NHÁNH CÔNG TY CP VITAL
	Số: 63A, Ấp Tân Thịnh, Xã Đồi 61, Trảng Bom. ĐT: 0618969238, Fax: 0618969239
	4713000602. Cấp ngày: 8/4/2009
	Phan Dâng
	9
	Sản xuất nướơc khoáng

	151
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH THÔNG THUẬN THÀNH
	175, Tổ 5, ấp Tân Hưng, Xã Đồi 61, Trảng Bom. ĐT: 0618951393, 0909891811
	4704000195. Cấp ngày: 27/9/2007
	Mai Đức Thủy
	11
	Gia công cơ khí, lắp đặc công trình điện, xây dựng....

	152
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN ANH ĐỨC
	Ầp Tân Phát, Xã Đồi 61, Trảng Bom. ĐT: 0908041272. 
	47J8005050. Cấp ngày: 2/3/2006
	Nguyễn Anh Đức
	13
	Sơ chế nhựa phế liệu

	153
	HCT
	CƠ SỞ TÂN PHÁT
	Ấp Tân Phát, Xã Đồi 61, Trảng Bom. ĐT: 0918157353
	47J8000450. Cấp ngày: 09/03/2006
	Vũ Văn Minh
	13
	Sản xuất gạch ngói

	154
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH 1TV DƯƠNG NGUYÊN
	119, Ấp Tân Thịnh, Xã Đồi 61. ĐT: 0613538993
	4704000279. Cấp ngày: 19/12/2007
	Nguyễn Lê Quyền
	1
	Sản xuất gỗ dân dụng, mỹ nghệ

	155
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH 1TV HOÀNG KIÊN
	488. Ấp Tân Phát, Xã Đồi 61, Trảng Bom. ĐT: 0933976812
	3602062111. Cấp ngày: 4/8/2010
	Trần Thị Thùy Vân
	13
	Sản xuất sản phẩm phụ trợ cho xe....

	156
	DNTN
	DNTN BÙI HUY VŨ
	320. Ấp Tân Hưng, Xã Đồi 61, Trảng Bom. ĐT: 0613538217
	4701002982. Cấp ngày; 11/6/2008
	Bùi Thị Kim Dung
	11
	Khai thác, chế biến mủ cao su

	157
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
	Ấp Lợi Hòa, Xã Thanh Bình, Trảng Bom. ĐT: 0913111497
	47J8003375. Cấp ngày: 02/4/2007
	Nguyễn Văn Trường
	7
	Gia công, chế biến gỗ...

	158
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH PHƯỚC NGÂN
	22/3, Ấp Độc Lập, xã Giang Điền, Trảng Bom. ĐT; 0909764373
	3602366286. Cấp ngày: 11/8/2010
	Nguyễn Văn Phước
	7
	Sản xuất, gia công, cưa xẻ gỗ

	159
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH N THU HÀ
	49/1,Khu3, Ấp An Bình, xã Trung Hòa, Trảng Bom. ĐT: 0613868456
	4702002647. Cấp ngày; 14/5/2007
	Nguyễn Thị Thu Hà
	7
	Sản xuất gỗdân dụng...

	160
	DNTN
	DNTN MINH MINH HẠNH
	243/5/8, An Bình, Xã Trung Hòa, Trảng Bom. ĐT: 0909517748
	4701003240. Cấp ngày; 05/01/2009
	Bùi Văn Hạnh
	8
	Sản xuất, chế biến hồ tiêu 

	161
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VĂN BÌNH
	7/K3, An Bình, xã Trung Hòa, Trảng Bom. ĐT: 0613769448
	47J8002961. Cấp ngày: 25/7/2007
	Nguyễn Văn Bình
	8
	Xay bột

	162
	DNTN
	DNTN THẢO QUẾ
	244/5/3. An Bình, Xã Trung Hòa., Trảng Bom ĐT: 0613868764
	4701003241. Cấp ngày: 05/01/2009
	Lâm Thị Quế
	8
	Chế biến nông sản

	163
	HCT
	CƠ SỞ CÔNG THÀNH
	122/K3, Hòa Bình, xã Đông Hòa, Trảng Bom. ĐT: 0613868729
	47J8003569. Cấp ngày: 23/5/2005
	Trần Công Thành
	11
	Hàn tiện

	164
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH PHẠM GIA PHÁT
	123, Khu 3, Ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, Trảng Bom. ĐT: 0613602089, 0918187133
	4704000810. Cấp ngày: 03/03/2009
	Phạm Kim Dủng
	7
	Sản xuất, gia công đồ gỗ trang trí nội thất

	165
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH NGÂN ĐẠI SƠN
	Ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, Trảng Bom. ĐT: 061268837. 0918331178
	3600677913. Cấp ngày: 2004
	Huỳnh Văn Cường
	7
	Chế biến gỗ xuất khẩu

	166
	HCT
	CƠ SỞ VIẾT THÔNG
	65/5. Ấp hòa Bình, xã Đông Hòa, Trảng Bom. ĐT: 0613768405
	47J8000602. Cấp ngày: 03/4/2006
	Trần Viết Thông
	8
	Xay xát

	167
	HCT
	CƠ SỞ THANH VŨ
	122B/1, Ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, Trảng Bom. ĐT:  0613769402
	47J8001141. Cấp ngày: 4/7/2006
	Nguyễn Văn Vũ
	11
	Hàn tiện

	168
	HCT
	CƠ SỞ TĂNG THỊ LẬP
	13/2. Quảng Đà, xã Đông Hòa, Trảng Bom. ĐT: 0613868033
	47J8001424. Cấp ngày: 28/8/2006
	Tăng Thị Lập
	8
	Xay xát

	169
	HCT
	CƠ SỞ THU LOAN
	91A, Ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa, Trảng Bom. ĐT: 0613868662
	47J8002687. Cấp ngày; 11/9/2006
	Nguyễn Kim Thái
	8
	Xay xát

	170
	HCT
	CƠ SỞ VĂN HẬU
	Ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, Trảng Bom. ĐT: 0613921322
	47J8000231. Cấp ngày; 06/11/2000
	Lê Minh Hậu
	5
	Sản xuất bàn ghế đá

	171
	HCT
	CƠ SỞ VĂN NAM
	Ấp Quảng Hòa, xã Quảng Tiến, Trảng Bom. ĐT: 
	47J8002743. Cấp Ngày: 12/6/2007
	Trần Văn Nam
	1
	Sản xuất gỗ mỹ nhệ

	172
	HCT
	CƠ SỞ THANH TRÂM
	Ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, Trảng Bom. ĐT: 0618951389
	47j8005567. cẤP NGÀY; 06/11/2008
	Hoàng Thị Huyền Trâm
	9
	Sản xuất nước uống đóng chai

	173
	HCT
	CƠ SỞ PHẠM VĂN ĐẠT
	 42/95 Quảng Phát, xã Quảng Tiến, Trảng Bom. 
	47J8005036. Cấp ngày: 02/6/2008
	Phạm văn Đạt
	11
	Sản xuất cửa nhôm, kính

	174
	HCT
	CƠ SỞ LÊ VĂN TUẤN
	Quảng Biên, xã Quảng Tiến, Trảng Bom. ĐT: 0913857613
	47J8005026. Cấp ngày: 29/5/2008
	Lê Văn Tuấn
	1
	Sản xuất gỗ mỹ nghệ

	175
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP
	70/90B, Quảng Biên, xã Quảng Tiến, Trảng Bom. ĐT: 0612675791
	47J8002279. Cấp ngày: 26/2/2007
	Nguyễn Thị ngọc Điệp
	7
	Gia công, chế biến gỗ...

	176
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN NGỌC HẢI
	Quảng Biên, xã Quảng Tiến, Trảng Bom. ĐT: 0918147769
	47j8002431. Cấp ngày: 03/04/2007
	Nguyễn Ngọc Hải
	7
	Gia công, chế biến gỗ...

	177
	HCT
	CƠ SỞ TÂN VINH
	Ấp Quảng Hòa, xã Quảng Tiến, Trảng Bom. ĐT: 0613923702
	47j8002100. Cấp ngày: 08/12/2007
	Vũ Thị Nụ
	7
	Gia công, chế biến gỗ...

	178
	HCT
	CƠ SỞ QUANG LÂM
	Ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, Trảng Bom. ĐT: 0975788779
	47J8000386. Cấp ngày: 26/3/2008
	Phạm Quang Lâm
	7
	Sản xuất, gia công mộc dân dụng

	179
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH TM BẢO ÂN
	Ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, H. Trảng Bom. ĐT: 3.675.970; 0913.872.827. Fax: 3.924.067
	4702001207 cấp ngày 16/9/2004
	Ngô Hoài Bảo Trị
	7
	Sản xuất gia công sản phẩm gỗ, ván ép

	180
	HCT
	CƠ SỞ QUANG TRÍ
	1694 ấp Quảng Tiến, xã Quảng Tiến, H. Trảng Bom. ĐT: 0909.731.529
	 
	Hồ Quang Trí
	5
	Sản xuất dđá mỹ nghệ

	181
	DNTN
	DNTN THIÊN DUY PHÁT
	Ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, H. Trảng Bom. ĐT: 3.675.712; 0913.851.919. Fax: 3.675.713
	4701001602 cấp ngày 6/7/2005
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	11
	Sản xuất, gia công cán tôn, xà gồ. Mua bán vật liệu xây dựng

	182
	CTTNHH
	CÔNG TY TNHH MTV THIÊN THIÊN HƯƠNG
	37/114 ấp Quảng Lộc, Quảng Tiến, H. Trảng Bom. ĐT: 3.921.687; 0937.394.355
	4704000425 cấp ngày 28/4/2008
	Đặng Thị Thiên
	13
	Sản xuất gạch lock

	183
	HCT
	CƠ SỞ PHÙNG THỊ THU 
	Khu Phố 3, Thị Trấn Trảng Bom, Trảng Bom. ĐT: 01699816639
	47J8002723. Cấp ngày: 6/6/2007
	Phùng Thị Thu
	9
	Sản xuất bún

	184
	HCT
	CƠ SỞ PHÙNG THỊ THÚY HẰNG
	Khu Phố 3, Thị Trấn Trảng Bom, Trảng Bom. ĐT: 0983557388
	47J8001796. Cấp ngày: 17/12/2009
	Phùng Thị Thúy Hằng
	9
	Sản xuất bún

	185
	HCT
	CƠ SỞ VĂN SÁU
	32, Nguyễn Văn Cừ TT Trảng Bom, Trảng Bom. ĐT: 0918051282
	47J 8003680.Cấp ngày: 15/11/2007
	Đào Văn Sáu
	7
	Gia công mộc dân dụng

	186
	HCT
	CƠ SỞ PHẠM THẾ LONG
	KP 5, TT Trảng Bom, Trảng Bom. ĐT: 0908295654
	47J8004890. Cấp ngày: 05/5/2008
	Phạm Thế Long
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	187
	HCT
	CƠ SỞ NGỌC HUY
	Đường 2/9, TT Trảng Bom, Trảng Bom. ĐT: 0918926641. 
	47J8002380. Cấp ngày: 24/3/2007
	Phạm Ngọc Long
	11
	Hàn xì, sx cửa sắt

	188
	HCT
	CƠ SỞ NGUYỄN VIẾT TIẾN
	KP 4, TT Trảng Bom, Trảng Bom. 0918522460
	47J004309. Cấp ngày; 28/01/2008
	Nguyễn Viết Tiến
	7
	Sản xuất mộc dân dụng

	189
	HCT
	CƠ SỞ HOÀNG CHIẾN
	Đường nguyễn Hoang, KP2, TT Trảng Bom, Trảng Bom. ĐT: 0919426228
	47J8000802. Cấp ngày: 4/5/2006
	Vũ Văn Quyết
	11
	Gia công cửa sắt, nhôm ...
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